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プログラム名

Tên gói dịch vụ

Program Name

カームCTプレミアムコース

  Gói chụp CT cao cấp tại Trung tâm khám sức khỏe Calm Amagasaki

Health Checkup Items and Contents of Calm’s CT Scan Premium Package

ジャンル

 Hạng mục kiểm tra

 Genre

健診：ＭＲＩ／ＭＲＡ、胃内視鏡

Kiểm tra sức khỏe: MRI/MRA, nội soi dạ dày.

Health Checkup: MRI/MRA scan, Gastroscopy

プログラム概要

Tổng quan về chương trình

Program summary

生活習慣病、脳疾患を同時に調べることができるプレミアムコースです。

Đây là gói dịch vụ cao cấp giúp bạn kiểm tra cùng lúc các bệnh lý về não và các bệnh lý do lối sống.

This is a Premium package that allows for the simultaneous examination of Lifestyle-related Diseases and Brain Diseases

カームCTプレミアムコース

  Gói chụp CT cao cấp tại Trung tâm khám sức khỏe Calm Amagasaki

Calm’s CT Scan Premium Package

受診条件・受診不可項目

Điều kiện kiểm tra/ Trường hợp kh

ông thể tiếp nhận kiểm tra

Conditions for Examination/ Items

Not Eligible for Examination

【X線検査】妊娠中およびその可能性のある方は受けられません。また心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ・ICD装着の方はCT検査を受けられま

せん。

【MRI検査】心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ・ICD（埋め込み型除細動器）装着の方※MRI対応であっても検査できません。体内埋め込み式

装置（脳室シャント、人工内耳、体内自動除細動器、神経刺激装置、骨成長刺激装置、マグネット式入れ歯）脳動脈ク

リップ等の金属を体内に埋め込む手術を受けられた方。金の糸美容術を施行している方、妊娠中、および妊娠の可能性の

ある方。

＜検査ができない場合があります＞手術等で体内に金属が入っている方、刺青やアートメイクをしている方、閉所恐怖症

の方、外傷などで眼球内に金属片が入っていることを指摘された方、インスリンポンプを装着している方

【胃カメラ検査】妊娠中およびその可能性のある方はうけられません。体重135kg以上の方。高血圧（検査当日

180mmHg/110mmHg以上の方）
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【Chụp X-Quang】Không chụp X-Quang cho phụ nữ đang mang thai hoặc có khả năng mang thai. Không chụp CT cho người đang

cấy máy khử rung ICD hoặc máy tạo nhịp tim trong cơ thể.

【Chụp MRI】Không chụp MRI cho những trường hợp sau:

Người đang cấy máy khử rung ICD hoặc máy tạo nhịp tim, kể cả trường hợp máy tương thích với MRI.

Người đã trải qua các ca phẫu thuật cấy ghép thiết bị bên trong cơ thể (như ống dẫn lưu não thất (shunt), ốc tai điện tử, máy khử rung

tim, máy điện xung kích thích thần kinh, thiết bị kích thích phát triển xương, răng giả kim loại), hoặc các vật liệu kim loại như kẹp kim

loại động mạch não.

Người đang thực hiện căng da mặt bằng chỉ vàng.

Phụ nữ đang mang thai hoặc có khả năng mang thai.

＜Trường hợp không thể thực hiện kiểm tra＞Người đã cấy ghép kim loại trong cơ thể qua các ca phẫu thuật, người có hình xăm hoặc

phun xăm thẩm mỹ, người có hội chứng sợ không gian hẹp, người đã được chỉ định là bị nhiễm mảnh kim loại trong mắt do chấn

thương, và người đã cấy máy bơm insulin.

【Nội soi dạ dày】Không thực hiện cho phụ nữ đang mang thai hoặc có khả năng mang thai, người có cân nặng trên 135kg, người có

huyết áp cao (trên 180mmHg/110mmHg vào ngày kiểm tra)
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[X-ray Examination] Pregnant women and those who may be pregnant cannot undergo this examination. Additionally, individuals with a

pacemaker or ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)  cannot undergo CT scans.

[MRI Examination] Individuals with a pacemaker or ICD cannot undergo the examination, even if MRI-compatible.

Individuals who have undergone surgery to implant internal devices (such as ventriculoperitoneal shunts, cochlear implants, internal

automatic defibrillators, neurostimulation devices, bone growth stimulation devices, magnet-type dentures), or have metal implanted in

the body (such as brain artery clips). Individuals who have undergone Gold thread therapy. Pregnant women and those who may be

pregnant.

<There may be cases where the examination is not possible> Individuals with metal in their body due to surgery or other procedures,

Individuals with tattoos or permanent makeup, Individuals with claustrophobia, Individuals who have been advised of metal fragments in

the eyeball due to injuries or other trauma, Individuals wearing insulin pumps.

[Gastroscopy] Pregnant women and those who may be pregnant cannot undergo this examination. Individuals weighing 135kg or more.

Individuals with hypertension (blood pressure on the day of the examination is 180mmHg/110mmHg or higher).



ジャンル

Hạng mục kiểm tra

Genre

健診：ＭＲＩ／ＭＲＡ、胃内視鏡

Kiểm tra sức khỏe: MRI/MRA, nội soi dạ dày.

Health Checkup: MRI/MRA scan, Gastroscopy

施設概要 Tổng quan về Trung tâm

Facility Summary

私たちは受診者さま、利用者さまの立場に立った誠実で丁寧な健診と良質な接遇とサービスでお迎えさせていただきま

す。経験豊富な医師、人間ドック健診情報管理士（人間ドックアドバイザー）、やさしくて思いやりにあふれた看護師、

何でも相談できる保健師、優れた技術をもつ放射線技師や臨床検査技師、気持ちのいい接遇を心がける事務職員など多種

多彩な職員を配置しています。

Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để hướng tới việc cung cấp dịch vụ khám sức khỏe chất lượng và tận tâm.  Chúng t

ôi có đội ngũ nhân viên đa dạng, bao gồm các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, chuyên gia quản lý thông tin kiểm tra sức khỏe toàn diện

(tư vấn về Ningen Dock), điều dưỡng viên ân cần, chu đáo, chuyên viên tư vấn sức khỏe luôn sẵn sàng trao đổi về mọi vấn đề, kỹ thuật

viên chụp X-quang và kỹ thuật viên kiểm tra lâm sàng với kỹ năng xuất sắc, đội ngũ nhân viên hành chính nhiệt tình tận tâm.

We always put ourselves in the customer's position to welcome customers with a sincere and courteous health examination, along with

high-quality service. We have a diverse team of experienced physicians, Ningen Dock Health Check Information administrators (Ningen

Dock advisors), caring nurses, public health nurses available for any consultation, the skilled radiologic technologists,clinical laboratory

technologists, and friendly and courteous office staffs.

CT検査機器

Máy chụp CT

 CT Scanner

女性待合

 Phòng chờ dành cho nữ

 Women's Waiting Room

総合受付ロビー

Quầy lễ tân tổng hợp

General Reception Area

施設詳細

Chi tiết về Trung tâm

Facility Information

注意事項・禁忌事項

Chống chỉ định và một số lưu ý

Contraindications and precautions

●検査状況により終了時刻が変動する場合があります。

●他のお客様・患者様の迷惑となる行為があった場合、また検査に支障がでるような行為があった場合は、検査を中止し

受診をお断りすることがあります。（検査料金は返金いたしません）

●糖尿病治療中の方へ：絶食が必要となるため、内服薬やインスリン注射について主治医と事前にご相談ください。

●血糖値が150mg/dl以上の場合、診断能力が低下します。さらに血糖値が200mg/l以上の場合は著しく診断能力が低下し

ます。当日の採血で異常値があった場合は検査医の判断で検査を中止する場合があります。

●当日当日となった場合の検査料金は返金いたしません。予めご了承ください。

●前日、当日の朝は激しい運動は避けてください。
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●Thời gian kết thúc kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kiểm tra.

● Việc kiểm tra sẽ bị hủy bỏ và từ chối tiếp nhận khám chữa bệnh nếu khách hàng có hành vi gây phiền hà đến người khác, hoặc có h

ành vi cản trở gây ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra (Chi phí khám sức khỏe sẽ không được hoàn trả).

●Đối với người đang điều trị bệnh tiểu đường: Do cần phải nhịn ăn trước khi kiểm tra nên vui lòng tham khảo trước ý kiến của bác sĩ

chuyên khoa về việc sử dụng thuốc uống hoặc tiêm insulin.

●Năng lực chẩn đoán (độ chính xác) sẽ giảm nếu chỉ số đường huyết trên 150mg/dl, và giảm mạnh nếu chỉ số đường huyết vượt quá

200 mg/dl.

Nếu có chỉ số bất thường trong kết quả xét nghiệm máu vào ngày kiểm tra, việc kiểm tra có thể bị hủy dựa trên đánh giá của bác sĩ.

●Nếu bạn hủy vào ngày kiểm tra, phí khám sức khỏe sẽ không được hoàn lại. Xin vui lòng lưu ý.

●Tránh vận động mạnh vào ngày hôm trước và buổi sáng ngày kiểm tra.
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●The end time may vary depending on the examination situation

●If there are actions that cause inconvenience to other customers or patients, or if there are actions that may disrupt the examination, we

may stop the examination and refuse further health exammination. (Examination fees will not be refunded).

●For those undergoing diabetes treatment: Fasting is required, so please consult with your primary physician in advance regarding oral

medications and insulin injections.

●If the blood glucose level is 150mg/dL or higher, diagnostic accuracy decreases. Furthermore, if the blood glucose level is 200mg/dL

or higher, diagnostic accuracy significantly decreases. In case of abnormal values in the blood test on the day of the test, the examination

may be stopped at the discretion of the examining physician

●If the examination is canceled on the day of the test, the examination fee will not be refunded. Please be aware in advance.

●Please refrain from strenuous exercise on the day before and the morning of the examination day.


